
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4, Ngõ 87, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

21/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HIỆP LỰC

0108558537

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết:
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ 
giới;
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện thô 
sơ;

5021

2. Lập trình máy vi tính 6201

3. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

4. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Tư vấn, môi giới bất động sản;

6820

5. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến;
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
- Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và 
chế biến;
- Hàng thuỷ sản tươi, đông lạnh và chế biến;
- Bánh, mứt, kẹo;
- Thực phẩm khác;
-  Kinh doanh thực phẩm chức năng;

4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ HIỆP LỰC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SYNERGY INTERNATIONAL 
CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SYNERGY INTERNATIONAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948298898
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ uống có cồn: Rượu mạnh, rượu vang, bia;
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;

4723

10. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ 
giới;
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô 
sơ;

5022

11. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

12. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

13. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn; 
- Bán buôn đồ uống không có cồn;

4633

14. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa;

4610

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại Nhà nước cấm)

4620

17. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
-  Kinh doanh thực phẩm chức năng;
- Bán buôn thực phẩm khác;

4632

18. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649
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2.000.000.000 VNĐ

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4772

22. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

23. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn đầu tư;
- Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng 
như: Đại diện cho thương nhân;

6619(Chính)

24. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Tư vấn, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu 
(không bao gồm lựa chọn nhà thầu và xác định giá gói thầu); 
- Tư vấn thẩm tra thiết kế các công trình;
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy ;

7110

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

29. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1CHƯƠNG 
THỊ 
PHƯƠNG 
LAN

Số 15 Ngõ Quan 
Trạm, Phố Khâm 
Thiên, Phường Thổ 
Quan, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

200.000.000 10,000 012045376

2NGUYỄN 
VŨ KIÊN

Số 15 Ngõ Quan 
Trạm, Phố Khâm 
Thiên, Phường Thổ 
Quan, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.800.000.000 90,000 011527817

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011527817
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 15 Ngõ Quan Trạm, Phố Khâm Thiên, Phường Thổ 
Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 15 Ngõ Quan Trạm, Phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VŨ KIÊN Nam

22/06/1972 Kinh Việt Nam

06/07/2013 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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